
Môn thi Lớp Phòng thi Số lượng Ghi chú

14h
Ngữ dụng học (tiếng Anh) 

Khoa Ngoại ngữ chủ động lên kế hoạch cho sv thi
Anh 4 2

14h Nghiệp vụ buồng khách sạn 2 Khách sạn 4 Phòng Thực hành 2 Thi tại Cơ sở 2

14h Nghiệp vụ chế biến món ăn cơ bản Khách sạn 5 Phòng Thực hành 1 Thi tại Cơ sở 2

14h Phòng bệnh và đảm bảo an toàn (Vấn đáp) CM18 B501 15

14h45 Sự phát triển thể chất lứa tuổi MN (Vấn đáp - Học lại) CM18 B501 23

7h30 Thiết kế chương trình du lịch (Báo cáo) DL&LH5 2

7h30 Di tích và danh thắng Quảng Ninh (Vấn đáp) DL&LH5; DL&LH6 B604 18

7h30 Địa chí Quảng Ninh (Vấn đáp) Khách sạn 5 B501 14

7h30 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị KS 2 (có nghe) Anh 4 1

7h30 Tiếng Anh du lịch 3 (có nghe) Anh 5 2

7h30 Tiếng Anh du lịch 1 (có nghe) Anh 6 1

7h30 Kỹ năng nghe - nói Tiếng Anh 5 Anh 4 1

7h30 Tiếng Anh 2 [Học lại] CM18 3

9h Tiếng Anh 1 [Học lại] CM18 5

9h Tiếng Anh 3 [Học lại] CM18, CT23 16

Sáng 

Thứ 3 

(08/02)

Sáng 

Thứ 3 

(08/02)

B601

Chiều

Thứ 2 

(07/02)

Thời gian

LỊCH THI LẠI, HỌC LẠI  - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 - CÁC LỚP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2,3,4

Chiều 

Thứ 2

(07/02)

B601



7h30 Ngoại ngữ hai (Tiếng Trung Quốc) 3 (có nghe) Anh 6 1

8h45 Nghe - Nói 3 Trung Quốc 6 6

9h45 Dịch nói 1 Trung Quốc 5 3

7h30 Nghe - Nói tiếng Hàn 5 Hàn 1 B502 1

7h30 Dịch nói Nhật - Việt 1 Nhật 4 1

9h Nghe tiếng Nhật 3 Nhật 5 3

9h30 Nói tiếng Nhật 3 Nhật 5 5

7h30 Phương pháp nghiên cứu khoa học

Anh 5; Khách sạn 4; 

Trung Quốc 5; Trung Quốc 6; 

CM18

B503 40

7h30 Dịch 3 Anh 4 2

7h30 Dịch 1 Anh 5 1

7h30 Đọc -Viết 3 Anh 6 1

7h30 Kinh tế vi mô DL&LH6 1

7h30 Lí thuyết dịch Hàn 1 3

7h30 Kỹ năng ứng tuyển vào tổ chức, DN Nhật Bản
Nhật 3

1

7h30 Tiếng Nhật thương mại – văn phòng
Nhật 3

6

7h30 Dịch viết Nhật - Việt 1 Nhật 4 2

7h30 Dẫn luận ngôn ngữ học Nhật 5 4

7h30 Hán ngữ cổ đại Trung Quốc 4 4

7h30 GIS và Viễn thám Môi trường 4 3

7h30 Kiến trúc máy tính [Học lại] Máy tính 6 1

Sáng 

Thứ 3 

(08/02)

Sáng 

Thứ 3 

(08/02)

B602

B504

B603



7h30 Phân tích và thiết kế hệ thống Máy tính 5 5

7h30 Tiếng Anh chuyên ngành môi trường Môi trường 5 11

7h30 Quản lý môi trường Môi trường 5 1

7h30 Hoá phân tích Thủy sản 5 4

7h30 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ CM19 13

7h30 Tâm lý học trò chơi [Học lại] CM17 3

7h30 Quan trắc môi trường [Học lại] Môi trường 1 1

7h30 Tâm lý học trò chơi CM18 4

9h Chủ nghĩa xã hội khoa học
Anh 6; DL&LH6; Hàn 2; 

CM 19
B603 39

9h Chủ nghĩa xã hội khoa học
Khách sạn 5; Nhật 5; 

Trung Quốc 6; Thủy sản 5
B503 38

9h Chủ nghĩa xã hội khoa học Máy tính 6 14

9h Du lịch sinh thái DL&LH5 7

9h Đọc - Viết tiếng Hàn 5 Hàn 1 1

9h Tổ chức sự kiện Khách sạn 4 2

9h Luật kinh tế Khách sạn 4 1

9h Văn hóa ứng xử trong kinh doanh của người Nhật Nhật 3 7

9h Quản lý tích hợp tài nguyên và môi trường Môi trường 3 1

9h Quản lý tài nguyên rừng Môi trường 4 2

Sáng 

Thứ 3 

(08/02)

Sáng 

Thứ 3 

(08/02)

Sáng 

Thứ 3 

(08/02)

Sáng 

Thứ 3 

(08/02)

Sáng 

Thứ 3 

(08/02)

B703

B703

B703

B603



9h Sinh thái môi trường Môi trường 5 1

9h Đường lối [Học lại] CM17; Máy tính 3 5

9h Từ vựng học tiếng Nhật Nhật 4 2

13h30 Cơ sở dữ liệu Máy tính 6; Tin 14 [Học lại] 26

13h30 Kinh tế môi trường [Học lại] Môi trường 1 1

13h30 Quản trị học Môi trường 4 2

13h30 Quản lý hành chính NN và QL ngành GD & ĐT CM18 6

13h30 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Anh 5; DL&LH5; 

Hàn 1; Nhật 4; TQ5; 

Máy tính 5; CM18

28

13h30 Pháp luật đại cương [Học lại] CT23 5

13h30 Pháp luật đại cương
DL&LH6; Trung Quốc 6; 

CM 19
17

13h30 Quản trị lễ tân khách sạn Khách sạn 4 4

13h30 Du lịch trách nhiệm Khách sạn 5 1

13h30 Quản trị học Khách sạn 5 2

13h30 Đọc - Viết tiếng Nhật 3 Nhật 5 1

15h Soạn thảo văn bản
DL&LH6; Khách sạn 5; 

Hàn 2
13

15h Văn hóa ẩm thực Khách sạn 5 10

15h Phân tích môi trường Môi trường 5 4

15h Vi sinh vật trong NTTS Thủy sản 5 1

Sáng 

Thứ 3 

(08/02)

Sáng 

Thứ 3 

(08/02)

B603

B503

Chiều

 Thứ 3 

(08/2)

B703

B703

B703

B603

B603

Chiều

 Thứ 3 

(08/2)

Chiều

 Thứ 3 

(08/2)



15h Thủ công - kỹ thuật [Học lại] CT23 1

15h Toán cao cấp [Học lại] Máy tính 6 1

15h Mạng máy tính [Học lại] Tin 14 2

15h Giáo dục gia đình CM18 7

7h30 Logic học [Học lại] CM18 4

7h30 Nhập môn lý thuyết xác suất thống kê toán  [Học lại] CT23 2

Giáo dục học MN [Học lại] CM18 2

Chủ nghĩa xã hội khoa học [Học lại] CT23 1

Triết học Mác - Lênin [Học lại] CM18; CT23; Máy tính 6 20

Giáo dục hoà nhập (Vấn đáp) CM18 21

Giáo dục hoà nhập (Học lại - Vấn đáp) CM17 1

9h Các chuyên đề trong giáo dục Mầm non (Vấn đáp) CM18 B501 13

7h30 Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán (Vấn đáp) CM19 6

7h30 Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán (Học lại - Vấn đáp) CM18 3

9h Múa & PP dạy trẻ vận động theo nhạc  [Học lại] CM18 Phòng TH 1

9h Một số mô hình giáo dục mầm non trên thế giới CM19 B502 22

14h Tin học ứng dụng DL&LH6 1

B502

Sáng

 Thứ 4 

(09/2)

B502

Chiều

Thứ 5 

(10/02)

Sáng 

Thứ 5 

(10/02)

7h30 B501

15h

Chiều

 Thứ 4 

(09/2)

T11.04

Phòng máy

B603

B603

Chiều

 Thứ 3 

(08/2)

Chiều

 Thứ 3 

(08/2)



14h Tin học ứng dụng [Học lại] DL&LH5,6; Khách sạn 5 7

14h Lập trình trên thiết bị di động Máy tính 5 2

14h Thiết kế Web Máy tính 5 1

14h Lập trình hướng đối tượng Máy tính 6 15

13h30 Chương trình và tổ chức thực hiện CT GDMN (Vấn đáp) CM18 B501 19

13h30 PP cho trẻ khám phá khoa học về MTXQ (Vấn đáp) CM19 8

13h30 PP cho trẻ khám phá khoa học về MTXQ (Học lại - Vấn đáp) CM18 4

15h Đánh giá trong giáo dục mầm non (Vấn đáp) CM18 B501 13

7h30 Giáo dục thể chất 1, 2 [Học lại] CM17; CM18 Sân tập 3

7h30 Chuyên đề Tiếng Việt [Học lại] CT23 T403 1

9h Tâm lý học Mầm non [Học lại] CM17; CM18 T13.05 4

13h30 Kinh tế chính trị Mác - lênin  [Học lại] CM18, CT23 12

13h30 PPDH Tiếng Việt ở TH 1 [Học lại] CT23 1

13h30 Dịch viết 1 Trung Quốc 5 13

13h30 Cơ sở dữ liệu 

13h30 Vệ sinh dinh dưỡng [Học lại] CM18 3

15h Tư tưởng Hồ Chí Minh [Học lại] CM18, CT23 11

15h PPDH Toán ở Tiểu học 1 [Học lại] CT23 1

B502

Sáng

Thứ 6 

(11/02)

Chiều 

Thứ 6 

(11/02)

Chiều 

Thứ 6 

(11/02)

B503

B503

B503

Chiều

Thứ 5 

(10/02)

Phòng máy



15h PPDH Toán ở Tiểu học 2 [Học lại] CT23 1

15h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Máy tính 6; Tin 14 [Học lại] 18

15h Nguyên lý hệ điều hành [Học lại] Máy tính 6 1

Sáng

Thứ 2 

(14/02)

9h Sự phát triển thể chất lứa tuổi MN (Viết - Học lại) CM19 T13.05 2

Sáng

Thứ 6 

(18/02)

9h Tiếng Việt thực hành [Học lại] CM18 T13.05 2

Sáng

Thứ 3 

(21/02)

7h30 Âm nhạc [Học lại] CM18 Phòng nhạc 1

Sáng

Thứ 6 

(25/02)

7h30 Mỹ thuật [Học lại] CM18 T13.05 1

Chiều 

Thứ 6 

(11/02)

Chiều 

Thứ 6 

(11/02)

B503

B503

                                      Nguyễn Mai Hùng

Ngày 14 tháng 01 năm 2022

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


